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CƠ QUAN TƯ PHÁP 

Theo tác giả Trần Huy Liệu trong luận án Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, 2003  

Hệ thống các cơ quan tư pháp: Là tổng thể các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân 

dân, cơ quan điều tra và thi hành án do nhà nước thành lập lên để thực hiện quyền tư pháp 

trong tổng thể quyền lực nhà nước thống nhất ,trong đó, quyền xét xử của tòa án biểu hiện 

tập trung nhất của quyền tư pháp thông qua hoạt động xét xử thể hiện quyền lực nhà nước. 

Theo Theo tác giả Trần Đình Thắng trong đề tài cấp bộ tại Học viện chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp theo yêu cầu của nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam hiện nay, 2007 

Cơ quan tư pháp là cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện quyền tư pháp. Các cơ quan tư 

pháp bao gồm :Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án. 

Theo tác giả Trần Đình Nhã trong bài viết Một số vấn đề về quyền tư pháp, hoạt động tư 

pháp, cơ quan tư pháp, kiểm sát hoạt động tư pháp đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp. 

Số 16/2013 

Cơ quan tư pháp là cơ quan nhân danh quyền lực nhà nước thực hiện quyên tư pháp. Do 

quyền tư pháp đồng nghĩa với quyền xét xử nên cơ quan tư pháp cũng chính là cơ quan xét 

xử. Thực hiện quyền xét xử, cơ quan xét xử được quyền phán quyết, ra bản án về một sự 

kiện có tính xung đột, tranh chấp và vấn đề chính yếu là phán quyết của cơ quan xét xử lại 

có hiệu lực pháp lý như một quy phạm pháp luật, bắt buộc mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân 

có liên quan nghiêm chỉnh thi hành 

Theo tác giả Nguyễn Huy Phượng trong luận án Giám sát xã hội đối với hoạt động của các 

cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 

2012 

Cơ quan tư pháp ở nước ta luôn được hiểu và được đề cập ở nghĩa rông , càng ngày càng có 

nội dung rộng hơn, phong phú hơn bao gồm: Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ 

quan thi hành án 

Theo tác giả Phạm Văn Hùng trong bài Tòa án và vấn đề cải cách tư pháp trên tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp số 19/2008 

Trong hê thống pháp luật của nước ta hiện nay không có quy định nào về cơ quan tư pháp. 

Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi) tuy có quy định về quyền lập pháp, quyền hành pháp và 

quyền tư pháp nhưng không quy định rõ cơ quan nào là cơ quan thực hiên quyền tư pháp. 
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Vậy cơ quan tư pháp là gì? Trong khoa học pháp lý, cơ quan tư pháp được hiểu theo nghĩa 

hẹp và nghĩa rộng. 

Trong các tác phẩm kinh điển, nhiều luật gia đã không có gì khó khăn để tìm ra ý nghĩa đích 

thực của cơ quan tư pháp theo nghĩa hẹp. Montesquieu người được coi là “cha đẻ” của học 

thuyết phân quyền trong tác phẩm “Tmh thần pháp luật” xuất bản năm 1748 đã quan niệm 

“với quyền lực thứ ba, nhà vua hay pháp quan trừng trị tội phạm, phân xử tranh chấp giữa 

các cá nhân. Người ta gọi đây là quyền tư pháp”(2). Ông còn viết: “Quyền phán xét không 

nên giao cho một Viện Nguyên lão thường trực mà phải do những người trong đoàn thể dân 

chúng được cử ra từng thời gian ưong một nãm, do luật quy định thành toà án, làm việc kéo 

dài bao lâu tuỳ theo sự cần thiết”(3). Như vậy, theo Montesquieu, cơ quan tư pháp là toà án, 

là cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện nhánh quyền lực tư pháp. 

Mười bốn năm sau, trong tác phẩm “Bàn về khế ước xã hội” xuất bản nãm 1762, Rousseau 

viết: “Khi người ta không thể định rõ một tỷ lê chính xác giữa các bộ phận cấu thành của 

nhà nước, hoặc khi mà những nguyên nhân khách quan làm suy yếu không ngừng mối quan 

hệ giữa các bộ phận ấy, thì người ta phải đặt một cơ quan đặc biệt, không thíyn dự vào bất 

cứ một bộ phân nào. Cơ quan này đặt mỗi bộ phận vào đúng vị trí của nó, làm mối dây liên 

lạc và yếu tố trung gian giữa Chính phủ với nhân dân, hoặc giữa Chính phủ với cơ quan 

quyền lực tối cao, hoặc giữa cả ba vế ấy khi cần. Cơ quan này tôi gọi là cơ quan tư pháp 

(tribunal)”14’. Khi bấn về chức quan tư pháp, Rousseau còn nói rõ hơn: “Luật pháp công bố 

ý chí của toàn dân; chức quan tư pháp nói lên lời phán xét công cộng... toà án tư pháp không 

phải là người trọng tài xét xử dư luận công chúng, nó chỉ là người công bố dư luận công 

cộng. Xa rời chức năng đó thì mọi quyết định của toà án đều là điều vớ vẩn và vô hiệu”01. 

Xem thế, quan niêm của Rousseau về cơ quan tư pháp không có gì khác biệt với 

Montesquieu, theo đó nói đến cơ quan tư pháp phải hiểu đó là toà án, là hoạt động xét xử. 

Chịu ảnh hường tư tưởng của các luật gia thời Khai sáng, khi làm bản Hiến pháp năm 1787, 

các nhà lập hiến Hoa Kỳ đã quy định ở Điều III, khoản 1 như sau: “Quyền lực tư pháp Hoa 

Kỳ sẽ được trao cho Toà án tối cao và những toà án cấp dưới mà Quốc hội có thể thiết lập 

trong một số trường hợp”. Và hầu hết các hiến pháp của các nước tư bản như Nhật, Pháp, 

Đức, Thuỵ Điển... sạu này khi quy định về cơ quan tư pháp đều coi đó là các toà án. Như 

vậy, quan niệm có tính chung nhất theo nghĩa hẹp về cơ quan tư pháp từ học thuyết đến xây 

dựng hiến pháp thành văn của các nước có lịch sử lập hiến lâu năm được hiểu là các toà án. 

Ở Việt Nam cũng có các quan niệm khác nhau về cơ quan tư pháp tuỳ theo cách tiếp cận của 

người nghiên cứu. Quan niêm thứ nhất, liên quan đến việc xem xét cơ quan tư pháp theo 

nghĩa hẹp, có tác giả đã đưa ra khái niệm về tư pháp hình sự như sau: “Tư pháp hình sự 

trọng Nhà nước pháp quyền là dạng thực hiện quyền lực nhà nước của hệ thống cơ quan có 

thẩm quyền nhân danh công lý (cơ quan tài phán - Toà án) để xét xử và đưa ra phán quyết 
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đối với vụ án hình sự nhằm mục đích bảo vệ chế độ hiến định, nhân thân, các quyền và tự do 

của con người và của công dân, cũng như hoà bình và an ninh của lpại, hỗ trợ cho cuộc đấu 

tranh chống tội phạm, góp phần đưa các nguyên tắc được thừa nhận chung cùa Nhà nước 

pháp quyền vào đời sống thực tế”(6). Hoặc “quyền tư pháp là khả năng và năng lực riêng có 

của các cơ quan Toà án chiếm vị trí đặc biệt trong bộ máy nhà nước thực hiện để tác động 

đến hành vi của con người, đến các quá trình xã hội”(7). Từ các định nghĩa này có thể thấy, 

cơ quan tư pháp chỉ là toà án. 

Quan niệm thứ hai tiếp cận cơ quan tư pháp theo nghĩa rộng có tính hệ thống, theo đó “khái 

niệm tư pháp không chỉ được dùng cho Toà án, mà còn cả các cơ quan nhà nước khác thực 

hiện chức năng có liên quan đến xét xử. Trước hết đó là Viện kiểm sát, rồi đến các cơ quan 

điều tra, thi hành án”<K). Quan niệm thứ hai này phản ánh nhặn thức khá phổ biến trong 

giới nghiên cứu khoa học pháp lý hiện nay(9). 

Cũng có thể tiếp cận khái niệm cơ quan tư pháp từ Hiến pháp và các đạo luật. Khác với các 

nước, ở Việt Nam các bản Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 không có quy định cụ 

thể về cơ quan tư pháp. Riêng Hiến pháp năm 1946 có ệhương VI quy định riêng về cơ quan 

tư pháp bạo gồm Toà án tối cao, các Toà án phúc thẩm, các Toà án đệ nhị cấp và sơ cấp. 

Cũng có ý kiến cho rằng, Hiến pháp năm 1946 là khá điển hình cho việc vận dụng hạt nhân 

hợp lý của học thuyết phân quyền mà một trong những biểu hiên là có chương quy định 

riêng về cơ quan tư pháp và không chịu sự giám sát của Nghị viện. Các hiến pháp sau này đã 

có sự thay đổi về cấu trúc, theo đó không còn chương quy định riêng về cơ quan tư pháp mà 

thay vào đó là chương quy định về Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, 

tìm hiểu kỹ về Toà án quy định ưong Hiến pháp năm 1946 thì thấy rằng, cơ cấu của Toà án 

nước ta thời kỳ này có những điểm khá đặc thù, không hoàn toàn giống như quan niệm về cơ 

quan tư pháp theo nghĩa hẹp ở trên. Theo sắc lệnh sô' 13 ngày 24/1/1946 về tổ chức các Toà 

án và các ngạch thẩm phán, Sắc lệnh số 51 ngày 17/4/1946 ấn định thẩm quyền các Toà án 

và sự phân công giữa các nhân viên trong Toà án, Sắc lệnh số 31 ngày 19/3/1947 sửa đổi 

Sắc lênh số 131 ngày 20/7/1946 về tổ chức Tư pháp công an, Sắc lệnh số 258-SLquy định 

cách tổ chức Công an quân pháp trong thời kỳ kháng chiến, thì trong cơ cấu tổ chức của Toà 

án không chỉ có thẩm phán xét xử (thẩm phán ngổi) mà còn có thẩm phán buộc tội (thẩm 

phán đứng) được gọi là Chưởng lý, Biện lý, Phó Biện lý giữ vai trò công tô' viên. Trong cơ 

cấu tổ chức của Tư pháp công an có cả Biện lý, Phó Biện lý, Thẩm phán sơ cấp. Biện lý có 

nhiệm vụ thi hành những bản án có hiệu lực. Trong quân đội, công an quân pháp được giao 

thẩm quyền thi hành bản án của Toà án binh. Như vây, ngay từ những nãm tháng đầu tiên 

xây dựng nầfi tư pháp non trẻ thì nội hàm khái niệm cơ quan tư pháp theo Hiến pháp năm 

1946 đã được thu nhân thêm những thành tố khác như cơ quan công tố, điều tra, thi hành án. 

Cùng với sự phát triển của hệ thống pháp luật về tư pháp, ngày 21/12/ 1999 Quốc hội đã ban 

hành Bộ luật Hình sự (mới) thường được gọi là Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong Bộ luật 

này có một chương riêng quy định về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Điều 292 quy 
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định khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp như sau: Các tội xâm phạm hoạt động tư 

pháp là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan điều tra, kiểm sát, xét xử 

và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, công dân. Trong chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp có nhiều điều luật quy 

định về các tội phạm cụ thể như Điều 293 - tội truy cứu trách nhiệm người không có tội; 

Điều 295 - tội ra bản án trái pháp luật; Điều 298 - tội dùng nhục hình; Điều 300 - tội làm sai 

lệch hồ sơ vụ án; Điều 305 - tội không thi hành án, Điều 306 - tội cản trở việc thi hành án... 

Như vậy, bằng việc thông qua Bộ luật Hình sự năm 1999, cơ quan quyền lực nhà nước cao 

nhất đã công nhận khái niệm cơ quan tư pháp theo nghĩa rộng, theo đó cơ quan tư pháp bao 

gồm Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra và Cơ quan thi hành án. Phạm vi cải cách tư 

pháp vì vây cũng phải được xem xét toàn diện đối với các cơ quan này. Ngoài ra, để cải cách 

tư pháp thặ^h công, không thể không hoàn thiện các cơ quan khác được gọi là cơ quan, tổ 

chức bổ trợ tư pháp như luật sư, công chứng, giám định. Đây cũng là những thành tố có ảnh 

hưởng khá nhiều tới chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp 

 

THƯ MỤC 

Luận văn, Luận án 

1. Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà 

nước pháp quyền Việt nam : Luận án tiến sĩ luật học / Trần Huy Liệu - H., 2003. - 221 tr. ; 

29 cm. Luận án giới thiệu các vấn đề sau: 1: Hệ thống các cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà 

nước, quá trình hình thành và phát triển các cơ quan tư pháp ở Việt Nam; Hệ thống các cơ 

quan tư pháp trong bộ máy nhà nước; Quá trình hình thành, phát triển của các cơ quan tư 

pháp ở Việt Nam từ năm 1945 đến nay; 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan 

tư pháp Việt Nam hiện nay; Thực trạng tổ chức và thâm rquyền của các cơ quan tư pháp 

Việt Nam; Thực trạng hoạt động của các cơ qua tư pháp trong thời gian qua; Đánh giá chung 

về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp; 3: Phương hướng tổ chức và hoạt động của 

các cơ quan tư pháp theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam; Những yêu cầu 

của nhà nước pháp quyền XHCNVN đối với các cơ quan tư pháp; Những quan điểm chủ đạo 

đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp Việt Nam; Phương hướng đổi mới tổ 

chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp ở Việt Nam hiện nay. 

2. Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam: LATS Luật học: 62.38.01.01/ Nguyễn 

Huy Phượng.- H., 2012, 214tr., 30cm + 1 tt . Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cùng thực 

trạng, quan điểm và giải pháp về giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp 

theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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Sách 

3. Hệ thống pháp luật và hệ thống các cơ quan tư pháp trong quân đội.-H.: Quân đội 

nhân dân, 2007, 211tr., 19cm 

4. Thể chế chính trị và bộ máy nhà nước một số nước trên thế giới/ Viện Khoa học pháp 

lý.-H.:nxb Tư pháp, 2005, 250tr., 21cm 

5. Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam.-Hà Nội : Tư pháp, 2005, 191 tr. ; 27 cm. 

6. Giám sát xã hội đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu xây dựng 

nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Nguyễn Huy Phượng.- H.: Tư pháp, 2013, 

234tr., 21cm 

7. Phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp 

và tư pháp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo - tham khảo / Cao Anh Đô . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2013. - 230 tr. ; 21cm. Tóm tắt:Mục 1 : Tổ chức, hoạt động của Tòa án nhân dân ; 

Mục 2 : Tổ chức, hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân 

8. Một số quy định pháp luật về cơ quan tư pháp.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003, 295tr., 

19cm Tóm tắt: Sách hệ thống hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước theo từng vấn đề về 

cơ quan tư pháp các cấp. Sách gồm 4 phần: Phần 1- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức Bộ Tư pháp. Phần 2- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức cơ quan tư pháp địa 

phương. Phần 3- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức pháp chế ngành. Phần 4- 

Tăng cường củng cố tổ chức, hoạt động của cơ quan tư pháp các cấp. 

9. Hệ thống các cơ quan tư pháp của Trung ương.- Hà Nội : [k.nxb], 1992, 122 tr.  (TL 

1264) Tóm tắt: Chuyên đề này đề cập các vấn đề về đặc điểm hệ thống tư pháp; mối quan hệ 

giữa các cơ quan trong hệ thống tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân; Toà án nhân dân; các cơ 

quan an ninh, công an; quản lý tư pháp. 

10. Một số vấn đề về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng 

hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Hà Nội : Khoa học xã hội, 2001, 546 tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các báo cáo khoa học đã được trình bày tại hội thảo khoa học'Những luận 

cứ khoa học của việc hoàn thiện bộ máy nhà nước CHXHCNViệt nam trong giai đoạn 2001-

2010'tại viện Nghiên cứu nhà nước và pháp luật tháng 5/2000.Các báo cáo đã phân tích 

nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước ta hiện 

nay,các vấn đề lý luận chung về tổ chức quyền lực nhà nước,về đổi mới tổ chức và hoạt 

động của Quốc hội,Chủ tịch nước,Chính phủ,các cơ quan tư pháp và chính quyền địa 

phương 
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11. Tổ chức Uỷ ban pháp chế và hệ thống tổ chức pháp chế.-Hà Nội : [S.n.], 1975, 23 tr. 

Sách gồm một số văn bản pháp luật của Nhà nước về việc thành lập Uỷ ban Pháp chế trực 

thuộc Hội đồng Chính phủ. 

12. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tư pháp các cấp: Tập văn bản pháp luật/Vũ Văn Lý.- 

H.: Pháp lý, 1991, 153tr, 19cm Tóm tắt: Tập hợp và hệ thống hoá các văn bản pháp luật hiện 

hành của nhà nước theo từng vấn đề về cơ quan tư pháp các cấp; Tăng cường pháp chế 

XHCN, thực hiện nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật 

13. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan tư pháp.- Bình Trị Thiên: Sở tư 

pháp Bình Trị Thiên, 1983, 23tr, 19cm,  Tóm tắt: Nghị định của hội đồng bộ trưởng quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ tư pháp. Thông tư hướng dẫn thi hành 

nghị định và quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Trị Thiên, chức năng nhiệm vụ 

quyền hạn và tổ chức bộ máy tư pháp tỉnh, huyện, thành phố thị xã thuộc tỉnh 

14. Décrets du 17 Mai 1895 portant réorganisation de la justice en Cochinchine et au 

Cambodge (Các sắc lệnh ngày 17/5/1895 về việc tổ chức lại cơ quan tư pháp ở Nam Kỳ và 

Cămbôt).- Sai Gon: Impr. Coloniale, 1895, 51p., 24cm, Tóm tắt: Các sắc lệnh do Tổng 

thống Cộng hoà Pháp ký ngày 17/5/1895 về việc tổ chức lại cơ quan tư pháp ở Nam Kỳ và 

Cămbôt; các nghị định liên quan 

15. Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

T.3 - Tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp.- H.: Tư pháp, 2005, 192tr., 27cm, Tóm 

tắt: Tập hợp hệ thống các văn bản về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nước 

cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang có hiệu lực được ban hành đến tháng 12/2004 

16. Institutions juridictionnelles .-Aix-en-Provence : Presses Universitaires , 1992, 166 tr. 

Tóm tắt: Gồm các nội dung sau: Phần giới thiệu chung và 2 phần. Phần 1: Quyền được tiếp 

cận với cơ quan xét xử: Các cách tiếp cận. Tổ chức toà án. Phần 2: Các cấp xét xử: Các cấp 

xét xử, quyết định của toà án. 

17. Systemic Judicial Authority: The “Fourth Corner” of “The Judicial Trilemma”? 

Hernández, Gleider.AJIL Unbound; Washington Vol. 111,  (2017) 

18. Judicial Authority in the United States/ Syriani, Christina.Pepperdine Policy Review; 

Malibu Vol. 11,  (2019): 1-21. 

(https://db.vista.gov.vn:2138/docview/2258146476/97BF20D42CA546EEPQ/5?accountid=4

7774) 

Đề tài 

https://db.vista.gov.vn:2138/docview/2258146476/97BF20D42CA546EEPQ/5?accountid=47774
https://db.vista.gov.vn:2138/docview/2258146476/97BF20D42CA546EEPQ/5?accountid=47774
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19. Đề tài: Thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, các tổ chức nghề 

nghiệp trong lĩnh vực tư pháp phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch 

tổng thể phát triển ngành tư pháp đến năm 2020 / Lê Hồng Hạnh - H., 2011. - 231tr.: ; 30 

cm. Đề tài viết về tổng quan chức năng. nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ngành tư pháp theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Đánh giá thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, co 

cấu tổ chức và hiệu quả hoạt động của bộ tư pháp và cơ quan tư pháp địa phương. Thực 

trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự; mô hình tổ chức và 

phương thức hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và các tổ chức nghề nghiệp thuộc lĩnh 

vực quản lý của ngành tư pháp 

20. Mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương giai đoạn 2011-

2016, định hướng đến năm 2020 / Trần Văn Quảng.- H., 2012, 310 tr. ; 29 cm. Tóm tắt: Đề 

án tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: Sự cần thiết của việc xây dựng đề án xuất 

phát từ đánh giá thực trạng mô hình tổ chức của BTP và các cơ quan tư pháp địa phương. 

Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương 

giai đoạn 2011-2016 và định hướng những năm tiếp theo. 

Tư liệu 

21. Chuyên đề : Văn hoá tư pháp . - H. : Bộ Tư pháp, 2001 . - 184 tr. Ký hiệu kho : TL 

2021 . Giới thiệu ND  : Gồm các nội dung sau : Tổng hợp các nội dung cơ bản của hội thảo 

"Văn hoá tư pháp". Văn hoá tư pháp trong văn hoá dân tộc Việt Nam. Bàn về văn hoá tư 

pháp Việt Nam. Về văn hoá trong họat động xét xử. Văn hoá tư pháp và đạo đức thẩm phán. 

Luật sư góp phần bảo vệ pháp chế và văn hoá... 

22. Chuyên đề :Tổ chức và hoạt động cơ quan tư pháp / Số chuyên đề Dân chủ và PL . - 

H : Bộ Tư pháp, 2009 . - 199 tr. Ký hiệu kho : TL 2678. Giới thiệu ND  : Ngành tư pháp- cơ 

hội và thách thức. Bộ tư pháp với chức năng quản lý thi hành p háp luật và nhiệm vụ theo 

dõi chung về thi hành pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng 

yêu cầu cải cách tư pháp 

23. Chuyên đề :các cơ quan tư pháp trong nhà nước pháp quyền / Số chuyên đề Dân chủ 

và PL . - H : Bộ Tư pháp, 2011 . - 199 tr. Ký hiệu kho : TL 2681, 2710. Giới thiệu ND  : Cải 

cách tư pháp trong cơ cáu tổ chức quyền lực nhà nước. Cơ sở lựa chọn mô hình tố tụng hình 

sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam. Vai trò của luật sư trong tranh tụng tại 

phiên tòa hình sự trước yêu cầu cải cách tư pháp. Cải cách tư pháp và sự phát triển về mặt 

mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân 

24. Tạp chí Dân chủ và pháp luật: Số chuyên đề về Tổ chức và hoạt động của cơ quan tư 

pháp . - H. :  Bộ tư pháp, 2009 . -  200 tr. Ký hiệu kho : TL 2832. Giới thiệu ND  : 1. Ngành 

tư pháp: Cơ hội và thách thức; 2. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng 
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yêu cầu cải cách tư pháp; 2 Quản lý nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; 3. Giám định 

tư pháp và vấn đề thu hút sự tham gia của các cơ quan, tổ chức chuyên môn, các chuyên gia 

giỏi; 4. Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở Tư pháp... 

25. Chuyên đề hệ thống các cơ quan tư pháp của Trung quốc . - H. : Bộ tư pháp . - 122 tr. 

Ký hiệu kho : TL 1120. Giới thiệu ND  : Số chuyên đề này đề cập các vấn đề về đặc điểm hệ 

thống tư pháp, mối liên hệ giữa các cơ quan trong hệ thống tư pháp, viện kiểm sát ND, toà 

án ND, các cơ quan an ninh, công an, quản lý tư pháp của Trung quốc. 

26. Chuyên đề "Thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và yêu cầu hoàn thiện mô 

hình tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương" . - H. : Bộ tư pháp, 1997 . - 22 tr. Ký hiệu kho 

: TL 1449. Giới thiệu ND  : Báo cáo tập trung vào 2 vấn đề chính sau:1/Thực trạng tổ chức 

bộ máy và đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương : vị trí, chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan tư pháp địa phương. Thực trạng tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp địa 

phương. 2/Định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp địa phương 

27. Chuyên đề về : Tư pháp xã - phường - thị trấn và tổ hoà giải cơ sở . - H. : Bộ tư pháp, 

1999 . - 132 tr. Ký hiệu kho : TL 1538 .Giới thiệu ND  : Gồm các bài viết sau: Vị trí, vai trò, 

nhiệm vụ của Ban tư pháp xã, phường, thị trấn và tổ hoà giải cơ sở. Thực trạng tổ chức và 

họat động của Ban tư pháp xã, phường, thị trấn. Tư pháp xã, lịch sử dạn dày, tương lai vững 

chắc. Thực trạng tổ chức và họat động của tổ hoà giải cơ sở. Tổ hoà giải, 1 hình thức phát 

huy dân chủ ở cơ sở. Nghiên cứu tham khảo về hoà giải ở một số nước trong khu vực châu á 

– Thái Bình Dương 

28. Chuyên đề về :Tổng hợp các kiến nghị khoa học góp phần đổi mới tổ chức và họat 

động của các cơ quan tư pháp. . - H. : Bộ tư pháp, 2000 . - 328 tr. Ký hiệu kho : TL 1932. 

Giới thiệu ND  : Gồm nội dung sau: Tình hình nghiên cứu khoa học trong giai đọan từ 1996-

2000. Những kiến nghị KH nhằm đổi mới tổ chức và họat động của các cơ quan tư pháp : 

các kiến nghị góp phần đổi mới tổ chức và họat động của ngành tư pháp, đổi mới công tác 

quản lý T.A địa phương, của hội thẩm nhân dân. Kiến nghị về công tác quản lý  T.H.A... 

Tạp chí 

29. Sửa đổi, bổ sung các quy định trong hiến pháp năm 1992 về các cơ quan tư pháp/Trần 

Văn Độ// Tạp chí Cộng sản; 2013. - Tháng 3. - Số 845. - tr. 24-28 

30. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trước cải cách tư pháp năm 1950/Trần 

Đại Thắng// Toà án nhân dân; 2004. - Số 23. - Tr.2-6 

31. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam: Những yêu cầu, thách thức đối với 

các cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật/Nguyễn Khánh Ngọc// Tạp chí Toà án nhân dân; 

2005. - Số 23. - Tr. 2-11 
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32. Tổng hợp các kiến nghị khoa học góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ 

quan tư pháp/ Hoàng Thế Liên// Đặc san Thông tin khoa học pháp lý 10+11/2000 

33. Bàn về cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo hiến pháp 2013 ( kỳ 1) /  Hoàng Minh 

Sơn // Tạp chí Tòa án nhân dân .- Số 9/ 2016, Tr. 18-21, Tóm tắt   : Vài nét về cơ quan thực 

hiện quyền tư pháp ở Việt Nam trước năm 2013; tại các bản hiến pháp năm 21946, 1959, 

1980 và 1992 

34. Bàn về cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo hiến pháp 2013 ( Tiếp theo kỳ trước và 

hết) /  Hoàng Minh Sơn // Tạp chí Tòa án nhân dân .- Số 10/ 2016, Tr. 14-19+24. Tóm tắt   : 

Một số quan điểm về cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam trong thời gian tới;  

35. Bàn về cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo Hiến pháp 2013 / Hoàng Minh Sơn // 

Tòa án nhân dân. Số 9/2016, tr. 18 - 21; Số 10/2016, tr. 14 - 19, 24. 

36. Vai trò của Chính phủ trong việc tổ chức và điều hành hoạt động của các cơ quan tư 

pháp (giai đoạn 1945 - 1954)/ Vũ Thị Phụng//  Nghiên cứu Lịch sử; 2005. - Số 10. - tr.7-14, 

54 ; Số 11. - tr.9-16; 

37. Thiết chế bộ máy hành chính và các cơ quan hành pháp, tư pháp trong đơn vị hành 

chính - kinh tế đặc biệt: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn / Trương Văn Dũng; // Công Thương - 2018 - no.5+6 - tr.34-38 - ISSN.0866-7756 

38. Đảng lãnh đạo các cơ quan tư pháp trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân/ Nguyễn Văn Quyền// Cộng sản; 

2005. - Số 12. - tr.20-23, 52 

39. Bàn về cơ quan tư pháp trong bộ máy nhà nước và kiến nghị sửa đổi Hiến pháp / 

Nguyễn Văn Tuân // Dân chủ và Pháp luật. Số chuyên đề ngành Tư pháp nghiên cứu sửa 

đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992/2012, tr. 142 - 163. 

40. Bàn về một số nội dung cơ bản xung quanh tổ chức các hệ thống cơ quan tư pháp tại 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt / Hoàng Thị Quỳnh Chi, Trịnh Phương Thảo // Kiểm sát. 

Số 03/2018, tr. 4 - 10. 

41. Bàn về sự phối hợp của các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố 

cáo / Lê Thị Kim Dung // Kiểm sát. Số 12/2010, tr. 14 - 17. 

42. Hệ thống cơ quan tư pháp của nhà nước tư sản / Thái Vĩnh Thắng // Luật học. Số 

3/1996, tr. 53 - 61. Từ việc phân tích vị trí, vai trò của các cơ quan tư pháp trong hệ thống 

các cơ quan nhà nước tư sản, tác giả nêu các đặc điểm chung của hệ thống toà án các nước 

này là đều có toà án sơ thẩm, phúc thẩm và toà phá án. Để hiểu thêm về toà án, tác giả giới 

thiệu một số nét tổ chức và hoạt động của toà án các nước: Pháp, Mỹ, Vương quốc Anh 
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43. Hệ thống cơ quan tư pháp Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến nay / Lê Minh 

Tâm // Luật học. Số 1/2003, tr. 50 - 56. (https://tks.edu.vn/thong-tin-khoa-hoc/chi-

tiet/119/682) 

44. Hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp địa phương / Nguyễn 

Quang Thái, Trần Thị Hải // Dân chủ và Pháp luật. 2020. - Số 10, tr. 60-64. 
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